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PHỤ LỤC CHƯƠNG 2 

Phụ lục 2a 

SGK Lịch sử bậc THPT ở Đài Loan 
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Phụ lục 2b 

Phiếu hỏi phỏng vấn GV Lịch sử 
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Câu 1: Nhận thức về vai trò của SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án 
Số lượt lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

Mang tính pháp lý 62 43.7% 

Là tài liệu tham khảo 46 32.4% 

Là tài liệu mang tính định hướng 83 58.5% 

Ý kiến khác 1 0.7% 

Số người khảo sát 142 135.3%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 2: Quan niệm về cấu tạo SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án 
Số lượt lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

Kênh hình, kênh chữ 33 23.2% 

Bài viết và cơ chế sư phạm 7 4.9% 

Kênh hình, kênh chữ, bài viết và cơ 

chế sư phạm 
109 76.8% 

Ý kiến khác 6 4.2% 

Số người khảo sát 142 109.1%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 3: Việc sử dụng SGK trong dạy học Lịch sử của GV (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Soạn bài 114 80.3% 

Tổ chức giờ học trên lớp 111 78.2% 

Kiểm tra, đánh giá 78 54.9% 

Ôn tập, sơ kết, tổng kết 73 51.4% 

Ý kiến khác 2 1.4% 

Số người khảo sát 142 266.2%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 4: Việc sử dụng nội dung trong SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Lấy thông tin kiến thức từ bài viết SGK 129 90.8% 

Lấy câu hỏi để định hướng kiến thức cơ 

bản 
102 71.8% 

Lấy kênh hình để minh họa 83 58.5% 

Ý kiến khác 3 2.1% 

Số người khảo sát 142 223.2%* 

Phụ lục 2c 

Bảng kết quả điều tra thực tiễn sử dụng SGK của GV môn Lịch sử 



p13 

 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 5: GV thường xuyên chú ý đến thành tố nào trong SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Bài viết 113 80.7% 

Câu hỏi 83 59.3% 

Kênh hình 62 44.3% 

Ý kiến khác 1 0.7% 

Số người khảo sát 140 185%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 6: Tài liệu để soạn bài của GV (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

SGK 109 77.3% 

Sách GV 64 45.4% 

Chuẩn kiến thức - kỹ năng 129 91.5% 

Tài liệu tham khảo 62 44.0% 

Ý kiến khác 6 4.3% 

Số người khảo sát 141 262.5%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 7: Tài liệu GV sử dụng chủ yếu khi dạy trên lớp (đơn vị %) 

Phương án Số lượt lựa chọn Tỷ lệ 

SGK 87 61.7% 

Giáo án 123 87.2% 

Sách GV 16 11.3% 

Tài liệu tham khảo 29 20.6% 

Ý kiến khác 6 4.3% 

Số người khảo sát 141 185.1%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 8: Mức độ sử dụng các câu hỏi trong SGK vào việc kiểm tra, đánh giá HS (đơn vị 

%) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Tất cả các câu hỏi 21 15.0% 

Một số câu 118 84.3% 

Không sử dụng 0 0.0% 

Ý kiến khác 1 0.7% 

Số người khảo sát 140 100%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 
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  Câu 9: Các hình thức hướng dẫn HS sử dụng SGK để chuẩn bị bài ở nhà (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Giao nhiệm vụ cho HS đọc trước SGK và 

nêu các vấn đề cơ bản cho GV và cả lớp 
85 59.9% 

Đọc trước SGK và trả lời các câu hỏi ghi 

trong SGK 
71 50.0% 

Đọc trước SGK để tìm các tài liệu tham 

khảo có liên quan 
60 42.3% 

Sử dụng SGK để chuẩn bị đồ dùng trực 

quan 
28 19.7% 

Ý kiến khác 3 2.1% 

Số người khảo sát 142 174%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 10: Các hình thức hướng dẫn HS sử dụng SGK trong giờ học (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Sử dụng SGK lấy thông tin để giải quyết 

các vấn đề GV đưa ra 
133 93.7% 

Theo dõi tiến trình bài học 52 36.6% 

Yêu cầu tự đọc những phần GV không 

giảng trên lớp 
71 50.0% 

Không sử dụng SGK, chỉ tập trung nghe 

giảng 
2 1.4% 

Ý kiến khác 1 0.7% 

Số người khảo sát 142 182.4%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

  Câu 11: Các hình thức hướng dẫn HS sử dụng SGK để làm bài tập, ôn tập (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Dựa vào SGK để làm bài tập: sử dụng 

nội dung bài viết để trả lời câu hỏi, làm 

bài tập 

132 93.6% 

Tham khảo bài viết, cơ chế sư phạm 25 17.7% 

Sử dụng câu hỏi 40 28.4% 

Sử dụng phần đọc thêm 11 7.8% 

Ý kiến khác 1 0.7% 

Số người khảo sát 141 148.2%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

    Câu 12: Những ưu thế của SGK trong hướng dẫn việc học tập của HS (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Tự học 111 78.2% 

Lĩnh hội kiến thức ở trên lớp 115 81.0% 

Làm bài tập 84 59.2% 
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Ôn tập 73 51.4% 

Kiểm tra 60 42.3% 

Số người khảo sát 142 312.1%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 13: Khó khăn trong việc sử dụng SGK vào dạy học Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

HS phụ thuộc vào SGK để giải quyết các 

vấn đề GV nêu ra 
119 86.2% 

Luôn ghi chép 23 16.7% 

Dựa vào SGK để biết sự kiện lịch sử 39 28.3% 

Ý kiến khác 9 6.5% 

Số người khảo sát 138 137.7%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Câu 14: Việc cần làm của GV để sử dụng SGK phát triển năng lực HS (đơn vị %) 

Phương án Số lượt chọn Tỷ lệ 

Nhận thức đúng đắn về vai trò của SGK 91 64.1% 

Nắm vững chuyên môn, khai thác SGK 107 75.4% 

Đầu tư thời gian, công sức để thiết kế bài 

giảng 
91 64.1% 

Biết phát huy năng lực tự học, thực hành 

của HS 
103 72.5% 

Ý kiến khác 1 0.7% 

Số người khảo sát 142 276.8%* 

*Câu hỏi nhiều lựa chọn 
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Câu 1: Quan niệm của HS về môn Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Môn phụ nên ít được quan tâm 6% 

Môn khó học, nhiều sự kiện nên ngại học 31% 

Môn không quan trọng nên không đầu tư thời gian, công 

sức  
7% 

Môn học có vai trò quan trọng góp phần nâng cao hiểu 

biết, giáo dục truyền thống yêu nước 
48% 

Ý kiến khác 8% 

Tổng 100% 

 

Câu 2: Hiểu biết của HS về việc dạy và học môn Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay 

(đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Chất lượng dạy học môn LS thấp, GV khô khan, nhàm 

chán, HS không thích học 

4% 

Chất lượng dạy học môn LS thấp do GV không hướng dẫn 

HS phương pháp học tập mà chỉ giảng giải, đọc chép 

4% 

Chất lượng dạy học môn LS đã được cải thiện do HS nhận 

thức tầm quan trọng của bộ môn và GV đổi mới phương 

pháp dạy học 

8% 

Mặc dù GV dạy hay, HS thích học nhưng do áp lực học 

những môn thi ĐH và thi TN nên không thể có chất lượng 

tốt 

58% 

Chất lượng dạy học bộ môn tốt do GV tâm huyết, có 

phương pháp dạy tốt thì HS vẫn thích học và tìm hiểu LS 

21% 

Ý kiến khác 5% 

Tổng 100% 

 

            Câu 3: Quan niệm của HS về SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Tài liệu quan trọng nhất 42% 

Tài liệu mang tính tham khảo 51% 

Ý kiến khác 7% 

Tổng 100% 

 

Phụ lục 2d 

Bảng kết quả điều tra thực tiễn sử dụng SGK Lịch sử của HS 
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Câu 4: Quan niệm của HS về nội dung các bài trong SGK Lịch sử hiện nay (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, súc tích  8% 

Có nhiều sự kiện phong phú 21% 

Nội dung còn dài, khó học 67% 

Ý kiến khác 4% 

Tổng 100% 

 

Câu 5: Quan niệm của HS về phần kênh hình trong SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Ít, chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu lịch sử 61% 

Đủ, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu lịch sử 15% 

Nhiều, nhiều hình ảnh không cần thiết 2% 

Rõ ràng, phù hợp với nội dung bài viết 14% 

Không đẹp, chưa phù hợp với nội dung bài viết 2% 

Ý kiến khác 6% 

Tổng 100% 

 

Câu 6: Quan niệm của HS về phần tư liệu tham khảo trong SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Rất cần thiết 44% 

Không cần thiết 3% 

Nội dung hay, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu lịch sử 44% 

Chưa hay, chưa phù hợp 3% 

Ý kiến khác 6% 

Tổng 100% 

 

Câu 7: Quan niệm của HS về các câu hỏi bài tập trong SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Dễ hiểu, dễ trả lời 8% 

Khó hiểu, khó trả lời 19% 

Mức độ yêu cầu phù hợp 60% 

Cách đặt câu hỏi hay, thú vị 8% 

Ý kiến khác 5% 

Tổng 100% 
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Câu 8: Quan niệm của HS về phần đọc thêm trong SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Rất cần thiết 37% 

Không cần thiết 14% 

Nội dung phù hợp với bài học 46% 

Ý kiến khác 3% 

Tổng 100% 

 

Câu 9: Việc sử dụng SGK Lịch sử trước khi lên lớp của HS (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Đọc trước SGK 56% 

Trả lời các câu hỏi cuối các mục và cuối SGK 8% 

Không sử dụng 8% 

Chỉ sử dụng khi GV yêu cầu 25% 

Ý kiến khác 3% 

Tổng 100% 

 

Câu 10: Việc sử dụng SGK Lịch sử trong khi lên lớp của HS (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Sử dụng SGK để theo dõi tiến trình bài giảng 53% 

Để trả lời các câu hỏi GV 11% 

Để đánh dấu nội dung quan trọng 14% 

Để bổ sung những nội dung GV không đề cập 2% 

Không sử dụng để tập trung nghe giảng 3% 

Ý kiến khác 17% 

Tổng 100% 

 

Câu 11: Việc sử dụng SGK Lịch sử sau khi lên lớp của HS (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Học, ôn bài cũ 28% 

Làm bài tập, trả lời câu hỏi 31% 

Tìm hiểu thêm về bài học 15% 

Không sử dụng 12% 

Ý kiến khác 14% 

Tổng 100% 
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Câu 12: Bảng thống kê việc sử dụng SGK Lịch sử của HS trong bài ôn tập, sơ kết, 

tổng kết (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Hệ thống kiến thức dựa trên trình tự bài học 40% 

Bổ sung, hoàn thiện dựa trên nội dung 18% 

Phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử dựa trên hệ thống 

câu hỏi 

11% 

Nắm được những nội dung trong phạm vi bài viết 

SGK 

20% 

Ý kiến khác 11% 

Tổng 100% 

 

Câu 13: Ý kiến về việc GV hướng dẫn HS sử dụng SGK Lịch sử (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Rất cần thiết 45% 

Không cần thiết 6% 

Tùy từng bài 47% 

Ý kiến khác 2% 

Tổng 100% 

 

Câu 14: Mức độ cần thiết của SGK Lịch sử trong việc học tập của HS (đơn vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Tự học 36% 

Học trên lớp 25% 

Làm bài tập 5% 

Ôn tập 12% 

Kiểm tra, đánh giá 7% 

Ý kiến khác 15% 

Tổng 100% 
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Câu 15: Khó khăn của HS trong việc sử dụng SGK vào việc học tập môn Lịch sử (đơn 

vị %) 

Phương án Tỷ lệ % 

Nội dung bài viết dài, trong khi thời gian dành cho 

việc học tập bộ môn có hạn 

79% 

Không có hướng dẫn cụ thể 4% 

Có sự khác nhau giữa SGK với yêu cầu kiểm tra, đánh 

giá 

12% 

Ý kiến khác 5% 

Tổng 100% 
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PHỤ LỤC CHƯƠNG 3 

Phụ lục 3a 
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Bảng đánh giá kĩ năng khai thác bài viết SGK của HS 

 

Nội 

dung 

kĩ 

năng 

Tiêu chí đánh giá các kĩ năng khai thác bài viết SGK 

Mức độ 1 

(chưa có KN) 

Điểm: 0-1 

Mức độ 2 

(bước đầu có KN) 

Điểm: 2-4 

Mức độ 3 

(có KN hoàn 

chỉnh) 

Điểm: 5-7 

Mức độ 4 

(thành thạo KN) 

Điểm: 8-10 

1.Đọc 

khái 

quát để 

xác 

định 

mục 

tiêu 

học tập 

- Chưa vận 

dụng kỹ thuật 

đọc KWL để 

xác định mục 

tiêu học tập.  

- Chưa xác 

định được mục 

tiêu học tập từ 

việc đọc khái 

quát SGK. 

- Biết cách áp 

dụng kỹ thuật đọc 

khái quát. 

- Bước đầu đã xác 

định được mục 

tiêu học tập. Tuy 

nhiên, xác định 

mục tiêu còn chưa 

đầy đủ, hệ thống. 

- Biết cách áp 

dụng hiệu quả kỹ 

thuật đọc khái 

quát. 

-Xác định được 

mục tiêu học tập 

đầy đủ, hệ thống, 

tuy vẫn có sai sót 

nhỏ. 

- Áp dụng thành 

thạo, nhanh 

chóng về sử 

dụng kỹ thuật 

đọc khái quát. 

-Mục tiêu học 

tập được xác 

định đầy đủ, 

hoàn thiện. 

2.Đọc 

tìm ý 

chính 

bài viết 

SGK  

 

 

 

 

 

 

 

-Chưa biết áp 

dụng các bước 

đọc tìm ý 

chính. 

-Chưa tìm 

được ý chính 

của bài viết 

SGK. 

 

-Bước đầu áp 

dụng  kỹ thuật tìm 

ý chính SQ3R 

trong bài viết 

SGK. 

-Các ý chính của 

bài viết SGK còn 

sơ sài, thiếu hệ 

thống, nhiều sai 

sót. 

-Mất nhiều thời 

gian đọc và tìm ra 

ý chính. 

-Áp dụng hiệu 

quả kỹ thuật tìm ý 

chính SQ3R trong 

bài viết SGK. 

-Các ý chính của 

bài viết SGK khá 

đầy đủ, sắp xếp 

hệ thống, ít có sai 

sót. 

-Thời gian cho 

đọc tìm ý chính là 

đảm bảo đúng 

yêu cầu. 

-Áp dụng thành 

thạo kỹ thuật 

tìm ý chính 

SQ3R trong bài 

viết SGK. 

-Đầy đủ, đúng 

các ý chính, có 

sắp xếp hệ 

thống. 

-Hoàn thiện 

nhiệm vụ trong 

khoảng thời gian 

ngắn. 

Phụ lục 3b 
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3.Đọc 

bài viết 

SGK 

để tóm 

tắt 

-Không áp 

dụng các bước 

đọc bài viết 

SGK để tóm 

tắt. 

-Chưa tóm tắt 

được bài viết 

SGK. 

-Bước đầu áp 

dụng các bước 

đọc bài viết SGK 

để tóm tắt. 

-Nội dung tóm tắt 

còn dài dòng, 

chưa đầy đủ. 

-Áp dụng hiệu 

quả các bước đọc 

bài viết SGK để 

tóm tắt. 

-Nội dung tóm tắt 

cơ bản đúng, đủ 

yêu cầu. 

 

-Áp dụng thành 

thạo các bước 

đọc bài viết 

SGK để tóm tắt. 

-Thông tin tóm 

tắt đúng, đủ yêu 

cầu. 
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Phiếu học tập đọc SGK tích cực và phiếu ghi chú học tập hiệu quả 
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Họ tên:……………………….……………Lớp……………..Thời gian………… 

 

SQ3R 

 

 

 

    (Survey)                   (Question)                (Read)                      (Recite)                  

Xem tổng quát              Đặt câu hỏi           Đọc tài liệu                   Thuật lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chủ đề: 
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Bảng định hướng cách đặt câu hỏi hướng dẫn HS khai thác và đánh giá 

 kỹ năng khai thác một số loại tranh ảnh trong SGK Lịch sử 

Loại 

tranh 

ảnh 

Định hướng cách đặt câu hỏi 
Tiêu chí đánh giá kĩ năng 

khai thác tranh ảnh lịch sử 

Tranh 

ảnh 

phản 

ánh 

công 

trình 

văn 

hoá, 

kiến 

trúc 

-Công trình được xây dựng vào 

thười điểm nào? Nhằm mục đích gì 

-Nét đặc sắt và giá trị lịch sử, văn 

hoá của công trình được thể hiện ở 

những điểm nào 

-Những yếu tố lịch sử được phản 

ánh qua công trình này như thế 

nào? 

-Em có suy nghĩ, nhận xét gì về giá 

trị lịch sử của công trình này? 

-HS biết quan sát, nhận diện 

đúng loại hình tranh ảnh. 

-HS phát hiện được những 

nội dung, thông tin phản ánh 

qua công trình. 

-HS biết nhận xét, đánh giá 

lịch sử, liên hệ với công 

trình khác ở các nước cùng 

thời kì. 

Tranh 

ảnh 

chân 

dung 

nhân 

vật lịch 

sử 

-Em biết gì về nhân vật lịch sử này? 

-Công lao, đóng góp (hoặc tội 

trạng) của nhân vật đối với lịch sử 

thể hiện ở điểm nào? 

Vì sao nhân dân lại lập đền thờ/lấy 

tên nhân vật đặt cho các đường phố, 

trường học? 

-Em có nhận xét, đánh giá gì về 

nhân vật lịch sử này? Theo em, lịch 

sử của …(tên nước) sẽ như thế nào 

nếu khong xuất hiện nhân vật? 

-HS biết quan sát, nhận diện 

đúng loại hình tranh ảnh. 

-HS nêu được những đặc 

điểm- biểu tượng nổi bật về 

nhân vật lịch sử (tính cách, 

công lao, tội trạng…đối với 

lịch sử nước đó). 

-HS nhận thức, đánh giá 

được nhân vật lịch sử . 

Tranh 

ảnh 

phản 

ánh 

biến cố, 

hiệ 

tượng 

lịch sử 

-Bức hình được vẽ lại, chụp lại vào 

thời khắc (thời điểm) lịch sử nào? 

-Nội dung quang cảnh của bức hình 

cho chúng ta biết điều gì? 

-Giá trị lịch sử của bức hình thể 

hiện ở điểm nào? Vì sao? 

-Em có nhận xét gì về ý nghĩa của 

sự kiện lịch sử được phản ánh qua 

bức hình? 

-HS biết quan sát, nhận diện 

đúng loại hình tranh ảnh. 

-HS biết miêu tả quang cảnh 

(nơi diễn ra sự kiện lịch sử) 

được phản ánh qua bức hình. 

-HS nhận thức được giá trị 

lịch sử của bức hình đem lại 

-HS biết đánh giá, nhận xét 

sự kiện dựa trên tư liệu lịch 

sử đã cho. 
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Tranh 

biếm 

hoạ, 

châm 

biếm 

mang 

chủ đề 

lịch sử 

-Bức tranh biếm hoạ/châm biếm gửi 

cho chúng ta thông điệp lịch sử gì? 

-Những yếu tố lịch sử nào được thể 

hiện qua sự biếm hoạ/châm biếm 

của bức tranh? 

-Em có suy nghĩ, nhận xét gì về lịch 

sử bấy giờ được phản ánh qua bức 

tranh. 

-HS biết quan sát, nhận diện 

đúng loại hình tranh ảnh. 

-HS khai thác được những 

yếu tố lịch sử thể hiện qua 

bức tranh biếm hoạ, châm 

biếm. 

HS biết đánh giá, nhận xét 

sự kiện, hiện tượng lịch sử 

qua bức tranh, liên hệ với 

thực tiễn. 

Tranh 

cổ 

động, 

tuyên 

truyền 

mang 

chủ đề 

lịch sử 

-Em hãy cho biết chủ đề, thông điệp 

của bức tranh cổ động. 

-Những yếu tố lịch sử nào được 

phản ánh qua bức tranh cổ động 

tuyên truyền này? (Bức ảnh cho 

chúng ta biết lịch sử của …(tên 

nước) lúc bấy giờ như thế nào?) 

-Bức tranh có ý nghĩa, tác động như 

thế nào đối với lịch sử của …(tên 

nước) bấy giờ? 

-HS biết quan sát, nhận diện 

đúng loại tranh ảnh lịch sử. 

-HS phát hiện được nội dung 

lịch sử của …(tên nước) lúc 

bấy giờ qua bức tranh. 

-HS nêu được ý nghĩa, tác 

động của bức tranh cổ động, 

tuyên truyền đối với lịch sử 

bấy giờ. 

 

 

Bảng định hướng cách đặt câu hỏi hướng dẫn HS khai thác và đánh giá kỹ 

năng khai thác một số loại bản đồ, sơ đồ, đồ thị trong SGK Lịch sử 

Loại 

hình 
Định hướng cách đặt câu hỏi 

Tiêu chí đánh giá kĩ năng 

khai thác tranh ảnh lịch sử 

Bản đồ, 

lược đồ 

-Bản đồ, sơ đồ, lược đồ đang sử 

dụng giúp các em xác định không 

gian, địa điểm lịch sử ở đâu? 

-Những kí hiệu nào được cho là 

quan trọng? Thông qua chú giải 

những kí hiệu đó, nói lên nội dung 

bản đồ này là gì? 

-Quan sát bản đồ, sơ đồ, lược đồ để 

xác định địa điểm …(tên một địa 

phương, một khu vực) có vị trí ở 

-HS biết xác định vị trí của 

các địa danh trên bản đồ, sơ 

đồ, lược đồ. 

-HS đọc và hiểu được bản 

chú giải, ngôn ngữ trình bày 

của bản đồ, sơ đồ, lược đồ. 

-HS biết sử dụng bản đồ, sơ 

đồ, lược đồ để tường thuật 

diễn biến của sự kiện. 

-HS biết nhận xét, đánh giá 
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đâu? Diễn biến các sự kiện lịch sử 

xảy ra như thế nào? 

-Thông qua việc sử dụng bản đồ, sơ 

đồ, lược đồ em có nhận xét gì về 

tác động, ảnh hưởng của sự kiện 

này với các khu vực khác? 

tác động của sự kiện với khu 

vực khác. 

 

 

Bảng đánh giá kĩ năng khai thác kiến thức từ kênh hình SGK của HS 

 

Nội 

dung 

kĩ 

năng 

Tiêu chí đánh giá các kĩ năng khai thác kiến thức từ kênh hình 

SGK 

Mức độ 1 

(chưa có KN) 

Điểm: 0-1 

Mức độ 2 

(bước đầu có KN) 

Điểm: 2-4 

Mức độ 3 

(có KN hoàn 

chỉnh) 

Điểm: 5-7 

Mức độ 4 

(thành thạo KN) 

Điểm: 8-10 

1. 

Khai 

thác 

tranh 

ảnh 

lịch 

sử 

-Quan sát 

tranh ảnh 

nhưng không 

hiểu được nội 

dung phản 

ánh. 

-Bước đầu quan 

sát và phát hiện 

chi tiết của tranh 

ảnh dưới sự 

hướng dẫn của 

GV. 

-Bước đầu biết 

kết nối nội dung 

tranh ảnh với kiến 

thức bài viết. 

-Chưa nhận xét 

và đánh giá được 

tranh ảnh. 

-Biết cách quan 

sát, phát hiện và 

diễn đạt lại các 

chi tiết của tranh 

ảnh ít cần sự 

hướng dẫn của 

GV. 

-Cơ bản hiểu 

được nội dung 

của tranh ảnh 

đang sử dụng. 

-Kết nối khá tốt 

nội dung tranh 

ảnh với kiến 

-Tự bản thân 

quan sát, phát 

hiện và diễn đạt 

lại các chi tiết 

của tranh ảnh. 

-Hiểu sâu sắc 

nội dung của 

tranh ảnh đang 

sử dụng. 

-Kết nối tốt nội 

dung tranh ảnh 

với kiến thức bài 

viết. 

- Tự rút ra nhận 
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thức bài viết. 

- Có nhận xét, 

đánh giá, tuy 

chưa đầy đủ, đôi 

khi có ý chưa 

đúng. 

xét, đánh giá 

tranh ảnh. 

2. 

Khai 

thác 

bản 

đồ, sơ 

đồ, đồ 

thị 

lịch 

sử  

 

 

 

 

 

 

 

-Quan sát sơ 

đồ, bản đồ, đồ 

thị nhưng 

không hiểu 

được nội dung 

phản ánh. 

-Quan sát và nhận 

diện các loại hình 

sơ đồ, bản đồ, đồ 

thị. 

-Bước đầu chú ý 

quan sát đọc và 

hiểu chú giải, nội 

dung phả ánh, 

dưới sự hướng 

dẫn của GV. 

- Bước đầu biết 

đọc được bản đồ, 

diễn giải các 

đường đồ thị, 

phân tích sơ đồ... 

-Biết cách quan 

sát, nhận diện 

loại hình, hiểu 

chú giải và nội 

dung phản ánh ít 

cần sự hướng 

dẫn của GV. 

- Biết đọc được 

bản đồ, diễn giải 

các đường đồ 

thị, phân tích sơ 

đồ, diễn đạt lại 

các chi tiết theo 

ngôn ngữ bản 

thân 

- Có nhận xét, 

đánh giá, tuy 

chưa đầy đủ, đôi 

khi có ý chưa 

đúng. 

-Tự bản thân 

quan sát, phát 

hiện và diễn đạt 

lại các chi tiết 

của sơ đồ, bản 

đồ, đồ thị. 

-Hiểu sâu sắc 

nội dung của sơ 

đồ, bản đồ, đồ 

thị đang sử 

dụng. 

-Tự rút ra nhận 

xét, đánh giá sơ 

đồ, bản đồ, đồ 

thị. 
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Bảng đánh giá kĩ năng trả lời câu hỏi, bài tập SGK của HS 

Tiêu chí đánh giá các kĩ năng trả lời câu hỏi, bài tập SGK 

Mức độ 1 

(chưa có KN) 

Điểm: 0-1 

Mức độ 2 

(bước đầu có KN) 

Điểm: 2-4 

Mức độ 3 

(có KN hoàn 

chỉnh) 

Điểm: 5-7 

Mức độ 4 

(thành thạo KN) 

Điểm: 8-10 

-Chưa biết trả 

lời câu hỏi, bài 

tập SGK 

-Bước đầu xác 

định ý trả lời từ 

bài giảng, từ SGK 

theo sự hướng 

dẫn của GV .  

-Bước đầu biết 

diễn đạt câu trả 

lời, nhưng thiếu 

nhiều ý. 

-Chỉ giải quyết 

được câu hỏi, bài 

tập ở mức độ dễ. 

 

-Biết phân tích 

được đề câu hỏi, 

bài tập SGK, ít 

cần sự hướng dẫn 

của GV. 

- Xác định được 

cơ bản ý trả lời từ 

bài giảng, từ 

SGK. 

-Biết diễn đạt lập 

luận chặt chẽ, tuy 

có một vài ý còn 

lỗi nhỏ. 

-Giải quyết được 

câu hỏi, bài tập ở 

mức độ trung 

bình. 

-Tự biết phân tích 

được đề câu hỏi, 

bài tập SGK. 

- Xác định được 

đầy đủ, chính xác 

các ý trả lời từ bài 

giảng, từ SGK. 

-Diễn đạt lập luận 

chặt chẽ, logic, 

hoàn thiện yêu 

cầu. 

-Giải quyết được 

câu hỏi, bài tập ở 

mức độ khó. 
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Bảng đánh giá các kĩ năng đọc trước SGK để chuẩn bị cho bài mới 

Tiêu chí đánh giá các kĩ năng đọc trước SGK để chuẩn bị cho bài mới 

Mức độ 1 

(chưa có KN) 

Điểm: 0-1 

Mức độ 2 

(bước đầu có 

KN) 

Điểm: 2-4 

Mức độ 3 

(có KN hoàn 

chỉnh) 

Điểm: 5-7 

Mức độ 4 

(thành thạo KN) 

Điểm: 8-10 

-Không đọc 

SGK để chuẩn 

bị bài mới. 

-Có đọc SGK 

chuẩn bị bài 

mới. 

-Bước đầu xác 

định chủ đề 

học tập 

-Biết đọc SGK 

để lập dàn ý 

cho bài mới 

nhưng còn 

thiếu ý hoặc có 

nhiều sai sót. 

-Biết lên kế hoạch 

đọc SGK chuẩn bị 

bài mới khi có yêu 

cầu. 

-Xác định đúng 

chủ đề học tập 

-Hiểu cơ bản được 

cấu trúc nội dung 

của bài. 

-Biết đọc SGK để 

lập dàn ý cho bài 

mới đầy đủ, hệ 

thống. 

-Tự giác kế hoạch 

đọc SGK chuẩn bị bài 

mới. 

-Vận dụng thuần thục 

việc đoc SGK để xác 

định đúng chủ đề học 

tập 

-Hiểu sâu sắc được 

cấu trúc nội dung của 

bài, ý tưởng của tác 

giả viết sách. 

-Biết đọc SGK nhanh 

chóng, thành thạo để 

lập dàn ý cho bài 

mới. 
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      Bảng đánh giá kĩ năng sử dụng SGK để sưu tầm tư liệu học tập 

Tiêu chí đánh giá kĩ năng sử dụng SGK để sưu tầm tư liệu học tập 

Mức độ 1 

(chưa có KN) 

Điểm: 0-1 

Mức độ 2 

(bước đầu có KN) 

Điểm: 2-4 

Mức độ 3 

(có KN hoàn 

chỉnh) 

Điểm: 5-7 

Mức độ 4 

(thành thạo KN) 

Điểm: 8-10 

-Chưa biết  sử 

dụng SGK trong 

quá trình sưu 

tầm tư liệu học 

tập 

-Có sử dụng SGK 

trong quá trình 

sưu tầm tư liệu 

học tập.  

-Bước đầu biết sử 

dụng SGK để xác 

định nội dung sưu 

tầm dưới sự 

hướng dẫn của 

GV. 

-Lên kế hoạch sử 

dụng SGK để sưu 

tầm tư liệu học tập. 

-Cơ bản đã xác 

định được nội dung 

sưu tầm liên quan 

đến nội dung SGK. 

-Ít cần đến sự 

hướng dẫn của 

GV. 

 

-Chủ động lên kế 

hoạch sử dụng 

SGK để sưu tầm 

tư liệu học tập. 

-Thành tạo trong 

việc xác định nội 

dung sưu tầm 

thông qua SGK. 

-Không cần sự 

hướng dẫn của 

GV. 

 

 

 

 

Bảng đánh giá kĩ năng sử dụng SGK để làm bài tập về nhà 

Tiêu chí đánh giá kĩ năng sử dụng SGK để làm bài tập về nhà 

Mức độ 1 

(chưa có 

KN) 

Điểm: 0-1 

Mức độ 2 

(bước đầu có 

KN) 

Điểm: 2-4 

Mức độ 3 

(có KN hoàn 

chỉnh) 

Điểm: 5-7 

Mức độ 4 

(thành thạo KN) 

Điểm: 8-10 

-Không biết 

cách sử dụng 

-Có áp dụng các 

bước sử dụng 

-Biết áp dụng tốt 

các bước sử dụng 

-Áp dụng thành thạo 

các bước sử dụng SGK 

Phụ lục 3i 

Phụ lục 3k 
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SGK làm bài 

tập về nhà 

SGK để làm bài 

tập về nhà. 

-Bước đầu xác 

định mối quan 

hệ giữa yêu cầu 

bài tập về nhà 

với nội dung 

SGK theo sự 

hướng dẫn của 

GV 

 

SGK để làm bài 

tập về nhà. 

- Cơ bản xác định 

đúng vị trí và mối 

quan hệ giữa yêu 

cầu bài tập về nhà 

với nội dung SGK 

-Ít cần sự hướng 

dẫn của GV. 

-Sử dụng SGK để 

xây dựng ý trả lời 

cơ bản đầy đủ. 

để làm bài tập về nhà. 

-Tự lên kế hoạch sử 

dụng SGK để làm bài 

tập về nhà. 

-Xác định đúng vị trí 

và mối quan hệ giữa 

yêu cầu bài tập về nhà 

với nội dung SGK. 

-Không cần sự hướng 

dẫn của GV 

-Sử dụng SGK để xây 

dựng ý trả lời, đầy đủ, 

hoàn thiện. 
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PHỤ LỤC CHƯƠNG 4 

Phụ lục 4a 
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Đề kiểm tra thực nghiệm sư phạm từng phần bài 15 
 

 
 

  

  

PHẦN I: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC (1919 - 1939) (2 phút) 

1. Phong trào Ngũ tứ bắt đầu bùng nổ vào thời gian nào ? 

    A. 4 - 5 - 1919                                   B. 5 - 4 - 1919 

2. Lực lượng nào mới xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng 

cách mạng độc lập ? 

     A. Học sinh, sinh viên                      C. Công nhân 

     B. Tư sản                                          D. Nông dân 

3. Yếu tố mục tiêu nào được cho là tạo nên sự khác biệt giữa Phong trào 

Ngũ tứ (1919) và Cách mạng Tân Hợi (1911) ? 

     A. Chống phong kiến                        B. Chống đế quốc 

4. 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

5.  Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc 

khi nào ? 

A. Thành lập Đảng CS Trung Quốc (1921) 

B. Hội nghị Tuân Nghĩa (1935)                                                                                                                                 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................... 

 

                        
Thành lập Đảng Cộng sản 

 Trung Quốc (1921)  

Lý do chính Sự kiện 

Kiểm tra: Bài 15 -Lịch sử 11  Học sinh: ............................................... Lớp:...................  

Điểm Nhận xét 

Phụ lục 4b 
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PHẦN II: PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ẤN ĐỘ (1918 - 1939) (3 phút) 

1. Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh dâng cao khắp Ấn Độ những 

năm 1918 - 1922, vì lý do nào ? 

1-:........................................................................  

2-:........................................................................ 

   :........................................................................ 

2. Lãnh đạo phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918 - 1939) là tổ chức 

nào ? 

    A. Đảng Quốc đại                       B. Đảng Cộng sản Ấn Độ 

3. Các biểu hiện của phong trào đấu tranh bất bạo động, bất hợp tác ? 

1-:........................................................................  

2-:........................................................................ 

3-:........................................................................ 

...-:........................................................................ 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      

PHIẾU NHỚ NHÂN VẬT LỊCH SỬ 

Ma-hat-ma Gan-đi, sinh năm (1).................... 

Năm 1920, ông trở thành lãnh tụ của 

(2)..................................................................... 

Ông chủ trương đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ 

bằng biện pháp 

(3).................................,................................... 

Ông đã cống hiến suốt đời cho sự nghiệp giải phong 

dân tộc của Ấn Độ. Ông được xem là 

(4).................................................của Ấn Độ. 
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Đề kiểm tra thực nghiệm sư phạm toàn phần, tiết 1, bài 17 

 
 

  

  

1. Điền tên sự kiện vào ô trống hoàn thành băng thời gian "Con đường dẫn đến 

chiến tranh" 

 

2.  Nối 2 cột cho đúng? 

 

 

Phiếu học tập bài 17-Lịch sử 11  Học sinh: ............................................... Lớp:........  

Điểm Nhận xét 

Phụ lục 4c 
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3.  Điền vào chỗ trống kiến thức về 2 hiệp định sau: 

a. Hiệp định (1) ......................ký năm 1938 mà Đức cam kết chấm dứt (2)... 

....................................ở châu Âu, đổi lại các nước (3)............, (4)............trao 

vùng (5)...................của Tiệp Khắc cho Đức. 

b. Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau được ký năm 1939 giữa(6)................với 

(7)......................mà Hitle thực hiện trước khi xâm lược Ba Lan. 

4. Hiện tượng "tuyên" mà không "chiến", hay còn gọi là "cuộc chiến tranh 

kỳ quặc", "cuộc chiến tranh buồn cười" là thuật ngữ nói về sự kiện lịch sử 

nào ? 

Trả lời:................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

5. Vì sao sau khi thôn tính Ba Lan, Đức lại chuyển hướng tấn công sang 

phía Tây chiếm các nước tư bản châu Âu ? 

Trả lời:................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 

 

 



p46 

 

 

Đề kiểm tra thực nghiệm sư phạm toàn phần bài 23 
 

 

 

 

A. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời em cho là đúng (2,0 điểm) 

Câu 1: Con đường cứu nước ở nước ta đầu thế kỉ XX là 

A. cứu nước theo tư tưởng phong kiến. 

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. 

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

D. cách mạng vô sản. 

Câu 2: Tổ chức Hội Duy tân có chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc 

lập, thiết lập một chế độ nhà nước gì? 

A. Quân chủ phong kiến. 

B. Cộng hoà. 

C. Quân chủ lập hiến. 

D. Các ý B và C. 

Câu 3: Phong trào Đông Du là phong trào đưa thanh niên sang học tập các 

trường tại nước 

A. Trung Quốc 

B. Pháp 

C. Thái Lan  

D. Nhật Bản 

Câu 4: Điểm khác căn bản trong tư tưởng cứu nước của Phan Châu Trinh so 

với Phan Bội Châu là 

A. Chủ trương phú cường để đi tới độc lập 

B. Chủ trương nâng cao dân trí, dân khí, nhân tài. 

C. Cần tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài để giành độc lập 

D. Các ý trên đều đúng. 

B. Điền thông tin vào chỗ trống cho đúng (2,0 điểm) 

Nhận định về hai vị chí sĩ yêu nước đầu thế kỉ XX, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 

đã có chỉ ra những điểm hạn chế như sau: 

Phụ lục 4e 

ĐỀ THI KIỂM TRA 15 PHÚT 
 

MÔN LỊCH SỬ 11 

------ 
 

Họ và tên: 
 

Lớp: 
 

Điểm 
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- “Cụ ……(1)…. chỉ yêu cầu người ……(2)….  thực hiện cải lương. Chẳng 

khác gì đến xin giặc rủ lòng thương” 

 - “Cụ……(3)…. hi vọng ……(4)…. giúp đỡ để đuổi ……(5)….. Điều đó rất 

nguy hiểm, chẳng khác gì đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”  

1:…………….                     3:……………..                 5:……………. 

2:…………….                      4:……………. 

C. Phần kiểm tra tự luận 

Câu 1: So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động 
và cải cách đầu thế kỉ XX? (3,0 điểm) 

1.Điểm giống nhau:........................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2.Điểm khác nhau:.............................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. Viết đoạn văn thể hiện nội dung sau: Đóng vai là một thanh niên Việt Nam 

yêu nước đầu thế kỉ XX, hãy lựa chọn một con đường để cứu nước (của Phan 
Bội Châu hoặc của Phan Châu Trinh) và lý giải sự lựa chọn đó? (3,0 điểm) 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Bài làm kiểm tra của HS thực nghiệm sư phạm toàn phần bài 23 

 

 

Phụ lục 4f 
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Giấy xác nhận giáo viên dạy thực nghiệm 

 

Phụ lục 4g 
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Một số hình ảnh thực nghiệm sư phạm từng phần 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác bản đồ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Học sinh đọc SGK theo phương pháp SQ3R 

Phụ lục 4h 
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Hình 3. Học sinh sử dụng SGK giải quyết câu hỏi, bài tập theo nhóm 
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Một số hình ảnh thực nghiệm sư phạm toàn phần 
 
 

 
 

 Hình 4. Tiết học thực nghiệm sư phạm bài 17 (SGK Lịch sử 11) 
 

 
 

 
 

 

Hình 5. Học sinh làm bài kiểm tra sau tiết học thực nghiệm sư phạm bài 17  

(SGK Lịch sử 11) 
 

Phụ lục 4i 
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Hình 6. Tiết học thực nghiệm sư phạm bài 23 (SGK Lịch sử 11) 
 

 

 
 

Hình 7. Học sinh sử dụng SGK thảo luận nhóm trong tiết học thực nghiệm sư phạm 

bài 23 (SGK Lịch sử 11) 
 


